
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Vinh 

2. Địa chỉ: Đại lộ Lê Nin - Phường Hà Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 (07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút từ thứ 2 đến thứ 7) 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 
 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề * 

 

 

Phạm vi hành nghề ** 

 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

*** 

 

Vị trí chuyên môn 

**** 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

***** 

 

 

Ghi chú ****** 

 

 

 

1 

 

 

 

Ngô Trí Thuận 

 

 

 

004942/NA-CCHN 

 

 

Khám chữa bệnh về 

Mắt 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 – 20h00. 

Khám chữa bệnh về 

mắt - người phụ 

trách chuyên môn 

kỹ thuật - Giám đốc 

chuyên môn 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 

 

 

2 

 

 

 

Nguyễn Đường Thành 

 

 

009276/NA-CCHN 

 

 

Khám chữa bệnh về 

Mắt 

 

 - Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 07h00 – 07h30; 

12h00 – 13h00; 16h30 – 19h00. 

 

 

Bác sỹ khám chữa 

bệnh về mắt 

 

 

Không 
Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 

3 

 

 

 

Nguyễn Thị Nga 

 

 

010550/NA-CCHN 

 

 

Khám chữa bệnh về 

Mắt 

 

 - Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

Bác sỹ khám chữa 

bệnh về mắt 

 

 

Không 
Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Lê Thị Hồng Vân 

 

 

007889/NA-CCHN 

 

 

 

Khám chữa bệnh về 

Mắt 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 12h00 - 15h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 15h30 – 19h30. 

 

 

 

Bác sỹ khám chữa 

bệnh về mắt 

 

 

 

Không 
Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 



 

 

 

 

5 

 

 

 

Phạm Thị Trà 

 

 

001956/ NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 
Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

 

6 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng 

 

 

 

001948/NA-CCHN 

 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện 07h00 – 07h30; 

12h00 – 13h00; 16h30 – 19h30. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

 

7 

 

 

Phạm Thị Hương 

 

 

001962/NA-CCHN 

 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 – 20h00. 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Trung Kiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

000184/NA-CCHN 

 

 

 

 

 

 

 
Khám chữa bệnh về 

Mắt 

 

 

 

 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 4 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 – 20h00. 

 

 

 

 

 

 

 
Bác sỹ KCB về 

mắt 

 

Từ thứ 5 đến thứ 7 

sáng từ 07h30 đến 

12h00, chiều từ 

13h00 đến 16h30 

Trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của GĐ Bệnh viện 

Chuyên khoa Mắt 

Sài Gòn - Hà Nội I 

Địa chỉ: 532 Đường 

Láng - Láng Hạ - 

Đống Đa - Hà Nội 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

 

9 

 

 

 

Đậu Thị Hiền  

 

 

 

 

016515/NA-CCHN 

 

 

 
Khám, chữa bệnh về 

Mắt; Khám chữa bệnh 

ngoại khoa. 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 07h30 – 08h00; 

16h00 – 19h30. 

 

 

Bác sỹ ngoại  

khoa; chuyên 

khoa Mắt 

 
 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 

 

 

10 

 

 

 

Lê Duy Công 

 

 

 

004550/NA-CCHN 

 

 
Khám chữa bệnh về 

Mắt 

 

 - Sáng 07h30 - 12h00, chiều 12h00 - 15h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện 15h30 – 19h30. 

 

 
Bác sỹ khám chữa 

bệnh về mắt 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 



 

 

 

11 

 

 

 

Nguyễn Thị Lĩnh  

 

 

 

007977/NA-CCHN 

 

 
Điều dưỡng 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 – 20h00. 

 

 
Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 
 

 

12 

 

 

 

Phan Thị Hoa 

 

 

 

000167/BN-CCHN 

 

 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; CK gây mê hồi 

sức 

 

 - Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 – 20h00. 

 

Bác sỹ đa khoa, 

CK gây mê hồi 

sức - TP KHTH 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 
 

 

13 

 

 

 

Nguyễn Duy Huy 

 

 

 

001940/BD-CCHN 

 

 

Khám chữa bệnh về 

Mắt 

 

 - Sáng 07h30 - 12h00, chiều 12h30 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 12h30; 

16h00 – 19h30. 

 

 

Bác sỹ -TK Mắt 

tổng hợp 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

14 

 

 

 

Lê Thị Châu 

 

 

 

001957/NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 – 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

15 

 

 

 

Hà Thị Liên 

 

 

 

001959/NA-CCHN 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 - Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h30 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện 12h00 – 12h30; 

16h30 – 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 



 

 

 
 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Hoài 

 

 

 

 

 

 

 

015581/NA-CCHN 

 
Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y Tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

 

 

 
 

 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 
 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 

 

 

17 

 

 

 

Trần Thị Xuân 

 

 

 

011349/NA-CCHN 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 

18 

 

 

 

Phạm Thị Tâm 

 

 
026399/HNO- 

CCHN 

 
Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

 

 - Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 
 

 

19 

 

 

 

Phạm Thị Yến 

 

 

 

001964/NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 - Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 - 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 

 

 

20 

 

 

 

Nguyễn Thị Trang  

 

 

 

001321/NA-GPHN 

Điều dưỡng theo 

quy định tại phụ lục 

số XII, Thông tư số 

32/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Y tế 

 

 - Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 



 

 

 

21 

 

 

 

Võ Thị Việt 

 

 

 

013067/NA-CCHN 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 - Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 - 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

22 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

004159/NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 - Sáng 07h30 - 11h30, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 11h30 – 12h00; 

16h00 – 19h30. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 

23 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

 

 

 

001944/NA-CCHN 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 - Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 - 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

24 

 

 

 

Bùi Thị Hoa 

 

 

 

001960/NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 - Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 - 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 

25 

 

 

 

Lương Thị Tuyết Nhung 

 

 

 

001950/NA-CCHN 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 - Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h30 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 12h30; 

16h30 – 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

26 

 

 

 

Châu Thị Hiền  

 

 

 

012065/NA-CCHN 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 - Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 



 

 

 

27 

 

 

 

Lê Thị Quý 

 

 

 

001952/NA-CCHN 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 - 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 
 

 

28 

 

 

 

Phan Anh Tuấn 

 

 

 

001951/NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 - 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 
 

 

29 

 

 

 

Đặng Văn Ngọc 

 

 

 

001953/NA-CCHN 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 - 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 

30 

 

 

 

Võ Thị Thu Hà 

 

 

 

001954/NA-CCHN 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 - 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

31 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc 

 

 

 

002119/NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 - 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 



 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

006528/NA-CCHN 

 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 - 20h00. 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương  

 

 

 

 

015412/NA-CCHN 

 
Khám chữa bệnh 

ngoại khoa 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

 

Bác sỹ y khoa  

 

 

 

 

Không 

 

 
 

 

34 

 

 

 

 

Vũ Thị Hà An 

 

 

 

 

002306/NA-GPHN 

Điều dưỡng theo quy 

định tại phụ lục số 

XII, Thông tư số 

32/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế. 

 

 - Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h30 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 12h30; 

16h30 – 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

 
 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

013402/NA-CCHN 

 
Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y Tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

 
 

 

 
 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 – 20h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

 
 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

36 

 

 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 

 
010245/NA- 

CCHN 

 
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm CĐ 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 – 20h00. 

 
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

 

 

Không Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 



 

 

 
 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Trang 

 

 

 

 

 

 

014200/NA-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y Tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

 

 

 
 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h30 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện 12h00 – 12h30; 

16h30 – 20h00. 

 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 
 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 

38 

 

 

 

Võ Thị Hạnh 

 

 

000151/NA- 

CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

39 

 

 

 

Võ Thị Thêu 

 

 

 

001947/NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

40 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuý Hằng   

 

 

 

000371/NA-GPHN 

Điều dưỡng theo quy 

định tại phụ lục số XII, 

Thông tư số 32/TT-

BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế. 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 

 

 

41 

 

 

 

Dương Thị Thanh Hương 

 

 

 

001949/NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

42 

 

 

 

Hoàng Thị Kim Chi 

 

 

 

006527/NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 



 

 

 

43 

 

 

 

Hoàng Ngọc Lâm 

 

 

 

012340/NA-CCHN 

 

 

Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 
 

 

44 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn 

 

 

 

 

 

002307/NA-GPHN 

 

 

 
Điều dưỡng theo quy 

định tại phụ lục số 

XII, Thông tư số 

32/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế. 

 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 

 

 

45 

 

 

 

Lê Kim Thơ 

 

 

 

001946/NA-CCHN 

 

 

 
Thực hiện y lệnh của 

bác sỹ về điều dưỡng 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 

ĐDT Bệnh viện 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 
 

 

46 

 

 

 

Lê Thị Mỹ Yên 

 

 

 

003213/TH-CCHN 

 

 

 

Điều dưỡng viên 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 – 20h00. 

 

 

 

Điều dưỡng 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 
đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 

 

 

47 

 

 

 

Dương Biên Hoà 

 

 

 

008910/NA-CCHN 

 

 

Khám chữa bệnh chấn 

thương chỉnh hình, 

Chuyên khoa mắt 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 
Bác sỹ KCB chấn 

thương chỉnh 

hình, Chuyên 

khoa mắt 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 

 

 

48 

 

 

 

Nguyễn Lệ Thanh 

 

 

 

000013/NA-GPHN 

 
Theo quy định tại Phụ 

lục số XII, Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 



 

 

 

49 

 

 

 

Nguyễn Thị Diệu Ly 

 

 

 

007366/HT-CCHN 

 

 

 
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 
Cử nhân điều 

dưỡng 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 
 

 

50 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

 

 

 

000805/NA-GPHN 

Khúc xạ nhãn khoa 

theo quy định tại phụ 

lục số XIV Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 của 

Bộ Y tế 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

 
Kỹ thuật y (Cử 

nhân) 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 

 

 

51 

 

 

 

Nguyễn Thị Nga 

 

 

 

003949/NA-CCHN 

 

 

 
Khám chữa bệnh nhãn 

khoa 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 12h30 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00- 12h30; 

16h00 – 19h30.  

 

 

 

Bác sỹ nhãn khoa 

 

 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

 
 

 

52 

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Phúc 

 

 

 

008398/KH-CCHN 

 

 

Khám chữa bệnh khoa 

Ngoại, Chuyên khoa 

mắt 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

 

Bác sỹ KCB 

chuyên khoa mắt, 

khoa Ngoại 

 
 

 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

 

 

53 

 

 
Nguyễn Văn Thành 

 

 
010001/NA-CCHN 

 

 
Khám chữa bệnh nội 

khoa, Chuyên khoa mắt 

 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

 

Bác sỹ KCB 

chuyên khoa mắt, 

nội khoa 

 

 

Không Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 

54 Hồ Thị Oanh 003209/NA-GPHN 

Xét nghiệm y học theo 
quy định tại Phụ lục số 

XIV, Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của BYT 

 

- Sáng 08h00 - 12h00, chiều 12h00 - 16h00 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 16h00 – 20h00. 

Kỹ thuật y (cử nhân ) 
 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 

chữa bệnh 

55 Cung Thị Hường 014785/NA-CCHN Điều dưỡng 

- Sáng 07h30 - 12h00, chiều 13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 7 

- Trực và làm ngoài giờ theo lịch phân công 

của Giám đốc bệnh viện từ 12h00 – 13h00; 

16h30 – 19h30. 

Điều dưỡng 
 

Không 

Đăng kí lại do thay 

đổi thời gian khám 
chữa bệnh 



 
* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đồng thời là công chức, viên chức hoặc có hợp đồng lao động với đơn vị. 

** Ghi đầy đủ chính xác phạm vi hành nghề ghi trên giấy phép hành nghề KBCB được cấp và quyết định bổ sung phạm vi hành nghề theo quy định (nếu có). 

*** Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

**** Ghi cụ thể chức danh chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 

***** Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. 

****** Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 

 

 
Nghệ An, ngày 01 tháng 04 năm 2026 

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký 

ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 
 

 

  

 

NGÔ TRÍ THUẬN 


